	
	

	
	


I. NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO



1. Trình độ đại học: Thời gian đào tạo 4 năm
	TT
	Ngành, chuyên ngành
	Mã ngành
	TT
	Ngành, chuyên ngành
	Mã ngành

	1
	Tài chính ngân hàng (gồm 01 chuyên ngành):
- Tài chính doanh nghiệp
	7340201
	7
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 02 chuyên ngành):
- Xây dựng mỏ và công trình ngầm

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu
	7510102

	2
	Kế toán (gồm 01 chuyên ngành):
- Kế toán tổng hợp
	7340301
	8
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	7520607

	3
	Quản trị kinh doanh (gồm 01 chuyên ngành):

- Quản trị kinh doanh tổng hợp
	7340101
	9
	Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (gồm 02 chuyên ngành):

- Trắc địa mỏ

- Trắc địa công trình
	7520503



	4
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 02 chuyên ngành):

- Công nghệ kỹ thuật tự động hóa

- Công nghệ đo lường và điều khiển.
	7510303
	10
	Công nghệ thông tin (gồm 03 chuyên ngành):

- Hệ thống thông tin

- Mạng máy tính

- Công nghệ phần mềm
	7480201

	5
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 08 chuyên ngành): 

- Công nghệ kỹ thuật điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện

- Công nghệ cơ điện

- Công nghệ điện lạnh

- Công nghệ cơ điện mỏ

- Công nghệ cơ điện tuyển khoáng

- Công nghệ thiết bị điện- điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp
	7510301
	11
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (gồm 03 chuyên ngành) 

- Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí

- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô
	7510201

	6
	Kỹ thuật mỏ (gồm 02 chuyên ngành):
- Kỹ thuật mỏ hầm lò

- Kỹ thuật mỏ lộ thiên
	7520601
	12
	Kỹ thuật địa chất (gồm 02 chuyên ngành):

- Địa chất công trình – Địa chất thủy văn

- Địa chất mỏ
	7520501


2. Cao đẳng nghề: Thời gian đào tạo 2 năm
	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo
	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo
	TT
	Tên ngành, nghề đào tạo

	1
	Kế toán doanh nghiệp
	5
	Điện công nghiệp
	9
	Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

	2
	Quản trị mạng máy tính
	6
	Tự động hóa công nghiệp
	10
	Kỹ thuật xây dựng mỏ

	3
	Thương mại điện tử
	7
	Trắc địa công trình
	11
	Giám định khối lượng, chất lượng than

	4
	Công nghệ ô tô
	8
	Trắc địa - địa hình - địa chính
	12
	Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


II. XÉT TUYỂN (Chọn một trong hai hình thức)
	1. Tổ hợp xét tuyển (Chọn một trong bốn tổ hợp có tổng điểm cao nhất):  

- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng anh; 

- Toán, Hóa học, Tiếng anh; 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng anh 

2. Phương án xét tuyển

Phương án 1:  Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

* Điều kiện xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT

* Cách thức đăng ký: Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ GDĐT -> Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại các cơ sở của trường.


	Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

* Điều kiện xét tuyển:

+ Học sinh tốt nghiệp THPT,

+ Có Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) = (M​​​​​1 + M2 + M3) ≥ 18,0 (đảm bảo điểm trung bình các môn đăng ký xét tuyển không nhỏ hơn 6,0).

Trong đó:  M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

* Hồ sơ:

1. Bản sao học bạ THPT có chứng thực hoặc giấy chứng nhận kết quả thi tương ứng với từng đợt xét tuyển.

2. Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời có chứng thực;

3. Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường;

4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

5. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ vào mục người nhận 



Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh;

ĐT: 033.3871.620 * 0912622812 * 0982293646 * 0966613495 * 0904752197
Email: tuyensinh@qui.edu.vn
Website: http://www.qui.edu.vn
